
PHỤ LỤC: THUỐC CÓ GIÁ CAO HƠN SO VỚI KẾT QUẢ CÙNG MỘT ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU VÀ ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU TỈNH KHÁC

(Đính kèm Công văn số:             /BHXH-GĐBHYT ngày           /4/2025 của BHXH tỉnh Ninh Thuận)

TT Mã hàng Nhóm
TCKT Tên thương mại Tên hoạt chất Đường

dùng Dạng bào chế Hàm lượng Số Đăng ký Tên nhà SX Nước sản
xuất ĐVT Đơn giá

(VNĐ) Số Quyết định Đơn vị trúng thầu Ngày Quyết
Định

1

G10352 4 Cefalexin 500 mg Cefalexin Uống Viên nén phân tán 500mg 893110709024
(VD-29865-18) CtyCP DPTW 2 Việt Nam Viên 2,640 KQ2400544691_2502251521 Sở Y tế Ninh Thuận 2/25/2025

4 Cefalexin 500mg Cefalexin Uống Viên nang cứng 500mg VD-24002-15
Chi nhánh Công ty cổ phần
Dược phẩm và Sinh học y tế Việt Nam Viên 792 1750/QĐ-SYT Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi 10/1/2024

2

G10454 2 Ciprofloxacin IMP
200mg/20ml Ciprofloxacin Tiêm

truyền
Dung dịch đậm đặc

tiêm truyền 200mg/20ml VD-35187-21
Chi nhánh Công ty CPDP

Imexpharm - Nhà máy công
nghệ cao Bình Dương

Việt Nam Lọ 67,000 KQ2400544691_2502251521 Sở Y tế Ninh Thuận 2/25/2025

2 Ciprofloxacin IMP
200mg/100ml Ciprofloxacin Tiêm

truyền Dung dịch tiêm truyền 200mg/100ml VD-35583-22
Chi nhánh Công ty CPDP

Imexpharm - Nhà máy công
nghệ cao Bình Dương

Việt Nam Lọ 37,800 1750/QĐ-SYT Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi 10/1/2024

1 Ciprofloxacin
Polpharma Ciprofloxacin Tiêm

truyền Dung dịch tiêm truyền 200mg/100ml 590115079823 Pharmaceutical Works
Polpharma S.A. Ba Lan Túi 38,200 1750/QĐ-SYT Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi 10/1/2024

3

G10152 4 Vigentin
875/125DT.

Amoxicilin +
acid clavulanic Uống Viên hòa tan nhanh 875mg/125mg 893110681824 Công ty cổ phần Dược phẩm

Trung ương I - Pharbaco Việt Nam Viên 9,450 KQ2400544691_2502251521 Sở Y tế Ninh Thuận 2/25/2025

3 Vigentin 875/125mg Amoxicilin +
acid clavulanic Uống Viên nén bao phim 875mg/125mg VD-21898-14 Công ty cổ phần Dược phẩm

Trung ương I - Pharbaco Việt Nam Viên 4,350 35/QĐ-SYT Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu 1/15/2024

4 Midantin 875/125 Amoxicilin +
acid clavulanic Uống Viên nén bao phim 875mg/125mg VD-25214-16 Công ty CPDP Minh Dân Việt Nam Viên 2,097 1465/QĐ-SYT Sở Y tế tỉnh Kiên Giang 5/15/2024

4

G10152 2 Imefed DT
500mg/125mg

Amoxicilin +
acid clavulanic Uống Viên nén phân tán 500mg/125mg 893110666224

Chi nhánh Cty CP DP
Imexpharm-Nhà máy

Kháng Sinh công nghệ cao
Vĩnh Lộc

Việt Nam Viên 9,200 KQ2400544691_2502251521 Sở Y tế Ninh Thuận 2/25/2025

1 Curam 625mg Amoxicilin +
acid clavulanic Uống Viên nén bao phim 500mg/125mg VN-17966-14 Lek Pharmaceuticals d.d, Slovenia Viên 3,948 KQ2400544691_2502251522 Sở Y tế Ninh Thuận 2/25/2025

5

G11121 4 Nikoramyl 5 Nicorandil Uống Viên nang 5mg 893110310400 Công ty cổ phần dược phẩm
Hà Tây

Việt Nam Viên 3,000 KQ2400544691_2502251521 Sở Y tế Ninh Thuận 2/25/2025

G11122 4 Meyericodil 5 Nicorandil Uống Viên 5 mg VD-34418-20
Công ty Liên doanh Meyer-

BPC Việt Nam Viên 1,680 KQ2400544691_2502251522 Sở Y tế Ninh Thuận 2/25/2025
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